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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

58.253.930

I Cơ quan, ban ngành của huyện 27.950.997          -              -     27.950.997                    -                 -                   -                    -     27.391.668               -     

1 Văn phòng HĐND&UBND 3.969.853          -              -     3.969.853                    -                 -                   -                    -     3.765.000               -     

2 Phòng Tư Pháp 780.531          -              -     780.531                    -                 -                   -                    -     632.257               -     

3 Kinh tế và hạ tầng 861.000          -              -     861.000                    -                 -                   -                    -     915.000               -     

4 Phòng Tài chính - KH 1.444.154          -              -     1.444.154                    -                 -                   -                    -     1.268.000               -     

5 Phòng NN&PTNT huyện 1.058.473          -              -     1.058.473                    -                 -                   -                    -     0               -     

6 Phòng Y tế 402.873          -              -     402.873                    -                 -                   -                    -     320.000               -     

7 Phòng LĐ-TB&XH huyện 1.461.919          -              -     1.461.919                    -                 -                   -                    -     1.069.248               -     

8 Phòng Văn hóa và Thông tin 1.067.642          -              -     1.067.642                    -                 -                   -                    -     679.400               -     

9 Phòng TN&MT huyện 774.800          -              -     774.800                    -                 -                   -                    -     780.000               -     

10 Phòng Nội Vụ 929.531          -              -     929.531                    -                 -                   -                    -     828.000               -     

11 Phòng dân tộc 829.815          -              -     829.815                    -                 -                   -                    -     795.000               -     

12 Thanh tra huyện 857.323          -              -     857.323                    -                 -                   -                    -     1.031.000               -     

13 Trung tâm GDNN-GDTX 1.392.000          -              -     1.392.000                    -                 -                   -                    -     1.014.000               -     

14 Trung tâm BDCT huyện 871.077          -              -     871.077                    -                 -                   -                    -     861.000               -     

15 TT Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện 2.557.000          -              -     2.557.000                    -                 -                   -                    -     2.560.000               -     

16 Trung tâm dịch vụ NN 1.860.781          -              -     1.860.781                    -                 -                   -                    -     2.135.656               -     

18 Ban quản lý rừng phòng hộ 2.342.165          -              -     2.342.165                    -                 -                   -                    -     4.546.000               -     

19 Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả (1 cửa) 160.385          -              -     160.385                    -                 -                   -                    -                   -     

20 Phòng GD&ĐT 2.729.674 2.729.674                    -                 -                   -                    -     2.804.000               -     

21 BQL dự án đầu tư và XD huyện 1.600.000          -              -     1.600.000                    -                 -                   -                    -     1.388.107               -     

II Khối trường học 19.082.485          -              -     19.082.485                    -                 -                   -                    -     19.152.605               -     

- MN thị trấn 4.682.299          -              -     4.682.299                    -                 -                   -                    -     4.847.916               -     

- Tiểu học Thị trấn 1 5.023.380          -              -     5.023.380                    -                 -                   -                    -     5.009.000               -     

- Tiểu học thị trấn 2 3.707.269          -              -     3.707.269                    -                 -                   -                    -     3.685.624               -     

- THCS thị trấn 5.669.537          -              -     5.669.537                    -                 -                   -                    -     5.610.065               -     

III Khối Đảng, Đoàn thể 11.220.448          -              -     11.220.448                    -                 -                   -                    -     9.615.000               -     

1 Huyện ủy 5.951.000          -              -     5.951.000                    -                 -                   -                    -     6.085.000               -     

2 Uỷ ban MTTQ Việt Nam 1.360.485          -              -     1.360.485                    -                 -                   -                    -     1.099.000               -     

3 Huyện Đoàn 1.257.000          -              -     1.257.000                    -                 -                   -                    -     997.000               -     
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4 Hội Liên hiệp Phụ nữ 1.218.362          -              -     1.218.362                    -                 -                   -                    -     0               -     

5 Hội Nông dân 803.365          -              -     803.365                    -                 -                   -                    -     804.000               -     

6 Hội Cựu chiến binh 630.237          -              -     630.237                    -                 -                   -                    -     630.000               -     

IV Tổ chức kinh tế độc lập                        -              -              -                           -     34.040.000             -                   -     34.040.000 5.656.000

1 Công ty CP Tổng hợp Vân Canh                        -              -              -                           -     500.000             -                   -     500.000

2 CT TNHH sản xuất Lâm nghiệp Trọng Thủy                        -              -              -                           -     1.200.000             -                   -     1.200.000 1.200.000

3 CT TNHH Thương mại dịch vụ Bảo Ngân                        -              -              -                           -     1.600.000             -                   -     1.600.000

4 CT TNHH Thương mại và dịch vụ Thành Phú                        -              -              -                           -     2.880.000             -                   -     2.880.000

5 CT TNHH sản xuất Lâm nghiệp Cảnh Toàn                        -              -              -                           -     700.000             -                   -     700.000

6 Doanh nghiệp Tư nhân xây dựng Duy Ngọc                        -              -              -                           -     980.000             -                   -     980.000

7 Công ty TNHH Tân Thịnh                        -              -              -                           -     1.200.000             -                   -     1.200.000

8 DN TN XD Tổng hợp Trường Huy                        -              -              -                           -     500.000             -                   -     500.000

9 DN TN Sản xuất và Xây dựng Văn Minh                        -              -              -                           -     500.000             -                   -     500.000

10 DN TN Hiệu vàng Mỹ Trịnh                        -              -              -                           -     500.000             -                   -     500.000

11 Công ty TNHH Lâm nghiệp Quyên Thắng                        -              -              -                           -     1.400.000             -                   -     1.400.000 1.400.000

12 Công ty TNHH sản xuất Gia Hưng                        -              -              -                           -     600.000             -                   -     600.000

13 CT TNHH Thương Mại Tổng hợp Minh Trung                        -              -              -                           -     500.000             -                   -     500.000

14 Công ty TNHH Tôn thép Hoàng Trí                        -              -              -                           -     500.000             -                   -     500.000

15 Công ty TNHH lâm Nghiệp Đức Trung                        -              -              -                           -     500.000             -                   -     500.000

16
Công ty TNHH sản xuất Thương mại Lâm 

Nghiệp Hưng Thịnh
                       -              -              -                           -     2.000.000             -                   -     2.000.000 2.000.000

17 Công ty TNHH Thương mại Minh Dung Phát                        -              -              -                           -     1.000.000             -                   -     1.000.000

18 Công ty TNHH gạch Vân Canh                        -              -              -                           -     3.080.000             -                   -     3.080.000

19 Công ty TNHH Lâm nghiệp Phương Hiếu                        -              -              -                           -     500.000             -                   -     500.000

20 Công ty TNHH Môi trường An Long                        -              -              -                           -     500.000             -                   -     500.000

21 Công ty TNHH XD và PTĐT Thiên Hương                        -              -              -                           -     500.000             -                   -     500.000

22 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Luân Lưu                        -              -              -                           -     500.000             -                   -     500.000

23 DN Tư nhân Hiệu vàng Kiều Anh                        -              -              -                           -     500.000             -                   -     500.000

24 Công ty TNHH gạch ngói Đức Long                        -              -              -                           -     1.800.000             -                   -     1.800.000 1.056.000

25 Công ty TNHH một thành viên Hậu Minh                        -              -              -                           -     1.000.000             -                   -     1.000.000

26 Công ty TNHH tư Duy Phát                        -              -              -                           -     1.000.000             -                   -     1.000.000

27 Công ty TNHH sản xuất Dũng Thành                        -              -              -                           -     1.800.000             -                   -     1.800.000

28
Công ty TNHH SX TM Lâm Nghiệp Trọng 

Thủy
                       -              -              -                           -     1.200.000             -                   -     1.200.000

29
Công ty CP ĐTPT Công nghệ mới Quốc Long 

Group
                       -              -              -                           -     3.600.000             -                   -     3.600.000

30
Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Tân 

Duy Ngọc
                       -              -              -                           -     1.000.000             -                   -     1.000.000

V Khối xã, thị trấn 8.850.000          -              -     8.850.000                    -                 -                   -                    -     8.831.500

1 Thị trấn Vân Canh 5.000.000          -              -     5.000.000                    -                 -                   -                    -     6.594.000

2 Xã Canh Hiệp 3.100.000          -              -     3.100.000                    -                 -                   -                    -     1.507.500

3 Xã Canh Thuận 750.000          -              -     750.000                    -                 -                   -                    -     730.000

Tổng cộng: 67.103.930          -              -     67.103.930 34.040.000             -                   -     34.040.000 70.646.773





56.159.273
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